
Bằng số Bằng chữ
1 DC00101364 Trần Xuân Chinh 1.5 0 1  Một KP
2 DC00201720 Hoàng Duy 5.5 7 6  Sáu
3 DC00201754 Lê Thị Thu Hà 5.5 8 7  Bảy
4 DC00101363 Đỗ Mạnh Hiệp 0.0 0 0  Không KP
5 DC00101712 Lê Huy Hoàng 0.0 0 0  Không KP
6 DC00202038 Đỗ Hải Long 0.0 0 0  Không KP
7 DC00202056 Nguyễn Quỳnh Mai 5.5 0 2  Hai KP
8 DC00202053 Phạm Thị Ngọc Mai 0.0 0 0  Không KP
9 DC00202066 Đặng Văn Minh 0.0 0 0  Không KP

10 DC00202225 Trần Văn Quang 1.5 0 1  Một KP
11 DC00202456 Bùi Thế Trịnh 5.5 7 6  Sáu
12 DC00101438 Ngô Thành Trung 0.0 0 0  Không KP

Số sinh viên dự thi:  3     ,   Số sinh viên vắng: 9
Số sinh viên phạm quy: 0
Hà Nội,  ngày 3 tháng 2 năm 2015
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